	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	  Lớp 1
   Hương
	Chiều
	1
	
	Anh(Yến)
	Mỹ thuật(Hiền)
	TNXH(Hiền)
	TV(Hương)

	
	
	2
	
	GDTC (Trang)
	Em nói TV(Hoa)
	    GDTC (Trang)
	TV(Hương)

	
	
	3
	
	TĐTV(Hoa)
	Ôn toán(Hoa)
	Anh(Yến)
	HĐTN(ÁHương)

	
	
	4
	
	
	
	
	

	Lớp 3a1
Trang
	Chiều
	1
	Toán
	      Chính tả
	      Toán 
	Toán 
	 Toán 

	
	
	2
	Tập đọc
	      ÔN TV(Hoa)
	Tập đọc
	LTVC
	TLV

	
	
	3
	Kể chuyện
	TNXH (Hiền)
	Mỹ thuật(Hiền)
	Đạo đức
	TNXH(Hiền)

	
	
	4
	TĐTV
	Toán 
	Thủ công(Hiền)
	Anh (Yến)
	GDTC

	
	
	5
	Êđê(Lâm)
	GDTC
	Êđê(Lâm)
	Anh (Yến)
	SHL,VHGT

	Lớp3a2
 phượng
	Chiều
	1
	Toán
	Êđê(Lâm)
	Toán
	Anh (Yến)
	TĐTV(Hoa)

	
	
	2
	Tập đọc
	Êđê(Lâm)
	Tập đọc
	Anh (Yến)
	Toán 

	
	
	3
	Kể chuyện
	Toán 
	Chính tả
	Toán
	TLV

	
	
	4
	GDTC
	TNXH (Hiền)
	Nhạc( Trang)
	LTVC
	Tập viết

	
	
	5 
	Chào cờ
	Chính tả
	TNXH (Hiền)
	GDTC
	VHGT,SHL

	Lớp 2,4,5

	Chiều
	1
	Êđê(Lâm)L4
	Mỹ thuật(Hiền)L2
	Êđê(Lâm)L4
	ÔN TV(Hoa)L2
	Mỹ thuật(Hiền)L4

	
	
	2
	Êđê(Lâm)L4
	Thủ công(Hiền)L2
	Êđê(Lâm)L4
	TĐTV(Hoa)L2
	Kỹ thuật(Hiền)L4

	
	
	3
	Êđê(Lâm)L5
	Anh (Yến)L2
	Êđê(Lâm)L5
	Ôn toán(Hoa)L2
	Nhạc( Trang)L4

	
	
	4
	Êđê(Lâm)L5
	      Anh (Yến)L2
	Êđê(Lâm)L5
	NGLL(HoaL2)
	  Ôn TV (Hoa)L4

	Lớp 4,5

	Chiều
	1
	 Anh (Yến)(lớp5)
	TĐTV(Hoa)L4
	 Anh (Yến)(lớp5)
	LTVC L5 (Là)
	Nhạc (Trang)L5

	
	
	2
	Anh (Yêns)(Lớp 5)
	GDTC(Hữu)L4
	Anh (Yến)(Lớp 5)
	TLV L5(Là)
	ÔN TV(Hoa)L5

	
	
	3
	 Anh (Yến)(Lớp4)
	Khoa học(Lâm L4)
	 Anh (Yến)(Lớp4)
	Mỹ thuật(Hiền)L5
	Ôn toán(Hoa)L5

	
	
	4
	Anh(Yến)(Lớp 4)
	
	Anh(Yến)(Lớp 4)
	Kỹ thuật(Hiền)L5
	


        THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2020 - 2021 -  BUỔI CHIỀU (áp dụng từ tuần 9)
Đạt Hiếu, ngày 2 /11/2020
P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Hữu


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI BUỔI SÁNG NĂM HỌC 2020- 2021 (Tuần 9)
	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	LỚP 1A1
(Hương)
	Sáng
	1
	Chào cờ(HĐTN)
	Em nói TV (Hoa)
	Toán
	TV
	TV

	
	
	2
	TV
	Đạo đức(Hoa)
	Nhạc (Trang)
	TV
	TV

	
	
	3
	TV
	TV
	TV
	TNXH(Hiền)
	Toán 

	
	
	4
	Toán
	            TV
	TV
	Ôn toán(Hoa)
	SHL,VHGT

	
	
	5
	
	
	
	
	

	LỚP 2A
(Lan)
	Sáng
	1
	Chào cờ
	GDTC
	Toán
	GDTC
	TLV

	
	
	2
	Nhạc (Trang)
	Toán
	Tập đọc
	Chính tả
	Tập viết

	
	
	3
	Tập đọc
	Kể chuyện
	LTVC
	Toán
	Toán 

	
	
	4
	Tập đọc
	Chính tả
	Đạo đức
	TNXH (Hiền)
	SHL,VHGT

	
	
	5
	Toán 
	
	
	
	

	LỚP 4A
(Long)
	Sáng
	1
	Chào cờ
	LTVC
	Tập đọc   
	Toán 
	TLV

	
	
	2
	Tập đọc
	Chính tả
	GDTC (Hữu)
	LTVC
	Kể chuyện

	
	
	3
	Đạo đức
	Toán 
	Toán 
	  Lịch sử (Y Lâm)
	toán

	
	
	4
	Toán 
	NGLL
	TLV
	Địa lý (Y Lâm)
	SHL,VHGT

	
	
	5
	
	
	
	Khoa học(Lâm)
	

	LỚP 5A
(Cô Là)
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Tập đọc
	GDTC (Hữu)
	  Lịch sử (Y Lâm)
	Toán

	
	
	2
	GDTC(Hữu)
	Toán
	Khoa học
	Địa lý (Y Lâm)
	Chính tả

	
	
	3
	Toán
	LTVC
	Toán
	TĐTV (Hoa)
	TLV

	
	
	4
	Tập đọc
	Khoa học
	Kể chuyện
	Toán 
	SHL,VHGT

	
	
	5
	
	
	
	        Đạo đức
	NGLL-TLHĐ(Á Hương)

	Lớp 3a1,3a2
	Sáng 
	1
	Chào cờ L3A1
	Tiếng Êđê(Lâm)3a2
	Nhạc( Trang)L3a1
	Mỹ thuật(Hiền)L3A2
	NGLL-TLHĐ L3a1T. Trang

	
	
	2
	 Anh(Yến)3a1
	Tiếng Êđê(Lâm)3a2
	Tiếng Êđê(Lâm)3a1
	Thủ công(Hiền)L3A2
	Chính tả(ThùyTrang)

	
	
	3
	 Anh(Yến)3a1
	 Đạo đức 3a2 (Phượng)
	Tiếng Êđê(Lâm)3a1
	 Anh(Yến)L3a2
	Tập viết (Thùy Trang)

	
	
	4
	
	 NGLL-TLHĐ(Phượng)
	
	 Anh(Yến)L3a2
	

	
	
	5
	
	
	
	
	


                                                                                                                                 Đạt Hiếu, ngày  2/11/2020
                                                                                                P.HIỆU TRƯỞNG


                                                                                              Nguyễn Văn Hữu

  THỜI KHÓA BIỂU KHỐI BUỔI CHIỀU NĂM HỌC 2020- 2021 (Tuần 13)
	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	LỚP 1A1

	Chiều 
	1
	TV(Hương)
	       Anh(Yến)
	Mỹ thuật(Hiền)
	TNXH(Hiền)
	

	
	
	2
	TV(Hương)
	GDTC (Trang)
	Nhạc (Trang)
	    GDTC (Trang)
	

	
	
	3
	HĐTN(ÁHương)
	TĐTV(Hiền)
	Đạo đức (Trang)
	Anh(Yến)
	

	Lớp 2

	Chiều 
	1
	Chính tả (Lan)
	Mỹ thuật(Hiền)L2
	
	Tập viết (Lan)
	

	
	
	2
	LTVC (Lan)
	Thủ công(Hiền)L2
	
	TNXH (Hiền)
	

	
	
	3
	NGLL
	Anh (Yến)L2
	
	TĐTV(Lan(L2
	

	
	
	4
	
	      Anh (Yến)L2
	
	
	

	Lớp 3a1
	Chiều 
	1
	NGLL-TLHĐ(Trang)
	Tập viết (Trang)
	Nhạc( Trang)L3a1
	Anh(Yến)3a1
	

	
	
	2
	Chính tả(Trang)
	   TĐTV(Trang)
	Mỹ thuật(Hiền)
	Anh(Yến)3a1
	

	
	
	3
	TNXH (Hiền)
	Ôn TV(Trang)
	Thủ công(Hiền)
	Êđê(Lâm)
	

	
	
	4
	
	Êđê(Lâm)
	
	Êđê(Lâm)
	

	Lớp 3a2

	Chiều 
	1
	Mỹ thuật(Hiền)L3A2
	TĐTV(Phượng)
	LTVC(Phượng)
	Êđê(Lâm)
	

	
	
	2
	Thủ công(Hiền)L3A2
	Đạo đức (Phượng)
	NGLL-TLHĐ(Phượng)
	Êđê(Lâm)
	

	
	
	3
	Nhạc( Trang)
	Tập viết (Phượng)
	GDTC(Phượng)
	
	

	
	
	4
	TNXH (Hiền)
	    TNXH (Hiền)
	
	
	

	Lớp 4
	Chiều 
	1
	Êđê(Lâm)L4
	  Lịch sử (Y Lâm)
	Êđê(Lâm)L4
	TĐTV(Long)
	

	
	
	2
	Êđê(Lâm)L4
	Địa lý (Y Lâm)
	Êđê(Lâm)L4
	Toán (Long)
	

	
	
	3
	 Anh (Yến)(Lớp4)
	Khoa học(Lâm L4)
	 Anh (Yến)(Lớp4)
	GDTC(Hữu)L4
	

	
	
	4
	Anh(Yến)(Lớp 4)
	    Nhạc (Trang)
	Anh(Yến)(Lớp 4)
	
	  

	Lớp 5
	Chiều 
	1
	 Anh (Yến)(lớp5)
	Nhạc (Trang)L5
	 Anh (Yến)(lớp5)
	LTVC L5 (Là)
	

	
	
	2
	Anh (Yêns)(Lớp 5)
	NGLL-TLHĐ(Á Hương
	Anh (Yến)(Lớp 5)
	TLV L5(Là)
	

	
	
	3
	Êđê(Lâm)L5
	Đạo đức (Trang)
	Êđê(Lâm)L5
	Mỹ thuật(Hiền)L5
	

	
	
	4
	Êđê(Lâm)L5
	
	Êđê(Lâm)L5
	Kỹ thuật(Hiền)L5
	


                                                                                                                                 Đạt Hiếu, ngày  25/11/2020
                                                                                                P.HIỆU TRƯỞNG



                       THỜI KHÓA BIỂU KHỐI BUỔI SÁNG NĂM HỌC 2020- 2021 (Tuần 13)
	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	LỚP 1A1
(Hương)
	Sáng
	1
	Chào cờ(HĐTN)
	Em nói TV 
	Toán
	TV
	TV

	
	
	2
	TV
	Ôn toán
	Em nói TV
	TV
	TV

	
	
	3
	TV
	TV
	TV
	TNXH(Hiền)
	Toán 

	
	
	4
	Toán
	            TV
	TV
	Ôn toán
	SHL,VHGT

	LỚP 2A
(Lan)
	Sáng
	1
	Chào cờ
	GDTC
	Đạo đức(Trang)
	GDTC
	TLV

	
	
	2
	Tập đọc
	Toán
	    Nhạc (Trang)
	Chính tả
	Toán 

	
	
	3
	Tập đọc
	Kể chuyện
	          Toán
	Toán
	SHL,VHGT

	
	
	4
	Toán 
	
	Tập đọc
	
	

	Lớp 3a1
Thùy Trang
	Sáng
	1
	Chào cờ
	      Chính tả
	      Toán 
	Toán 
	 Toán 

	
	
	2
	Toán
	Toán 
	Tập đọc
	LTVC
	TLV

	
	
	3
	Tập đọc
	GDTC
	Anh (Yến)
	Đạo đức
	GDTC

	
	
	4
	Kể chuyện
	Êđê(Lâm)
	Anh (Yến)
	TNXH(Hiền)
	SHL,VHGT

	Lớp3a2
 phượng
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Êđê(Lâm)
	  Anh (Yến)
	GDTC
	          Toán

	
	
	2
	Toán
	Êđê(Lâm)
	Anh(Yến)
	Toán
	Chính tả

	
	
	3
	Tập đọc
	Toán
	Toán 
	Anh (Yến)
	TLV

	
	
	4
	Kể chuyện
	Chính tả
	Tập đọc
	Anh (Yến)
	VHGT,SHL

	LỚP 4A
(Long)
	Sáng
	1
	Chào cờ
	GDTC (Hữu)
	Tập đọc   
	Mỹ thuật(Hiền)L4
	TLV

	
	
	2
	Tập đọc
	Chính tả (Long)
	NGLL
	Kỹ thuật(Hiền)L4
	Kể chuyện

	
	
	3
	Đạo đức
	  Khoa học(Lâm)
	Toán 
	Toán (Long)
	Toán

	
	
	4
	Toán 
	LTVC(Long)
	TLV
	LTVC (Long)
	SHL,VHGT

	LỚP 5A
(Cô Là)
	Sáng  
	1
	Chào cờ
	Tập đọc
	GDTC (Hữu)
	  Lịch sử (Y Lâm)
	Toán

	
	
	2
	GDTC(Hữu)
	Toán
	Chính tả
	Địa lý (Y Lâm)
	Khoa học

	
	
	3
	Toán
	LTVC
	Toán
	           TĐTV 
	TLV

	
	
	4
	Tập đọc
	Khoa học
	Kể chuyện
	Toán
	SHL,VHGT


                                                                                                                                
                                                                                                                                                                       Đạt Hiếu, ngày  25/11/2020
                                                                                                P.HIỆU TRƯỞNG


                                                                                              Nguyễn Văn Hữu
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI BUỔI CHIỀU NĂM HỌC 2020- 2021 (Tuần 22)
	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	LỚP 1A1

	Chiều 
	1
	TV(Hương)
	       Anh(Yến)
	Mỹ thuật(Hiền)
	TNXH(Hiền)
	

	
	
	2
	TV(Hương)
	GDTC (Trang)
	Nhạc (Trang)
	    GDTC (Trang)
	

	
	
	3
	HĐTN(ÁHương)
	TĐTV(Hiền)
	Đạo đức (Trang)
	Anh(Yến)
	

	Lớp 2

	Chiều 
	1
	Ôn toán(M Trang)
	Mỹ thuật(Hiền)L2
	Ôn toán(M Trang)
	Tập viết (Lan)
	

	
	
	2
	Ôn toán(M Trang)
	Thủ công(Hiền)L2
	Ôn TV(M Trang)
	TNXH (Hiền)
	

	
	
	3
	Ôn TV(M Trang)
	Anh (Yến)L2
	Ôn TV(M Trang)
	TĐTV(Lan(L2
	

	
	
	4
	Ôn TV(M Trang)
	      Anh (Yến)L2
	
	
	

	Lớp 3a1
	Chiều 
	1
	NGLL-TLHĐ(Trang)
	Ôn toán (M Trang)
	Nhạc( Trang)L3a1
	Anh(Yến)3a1
	

	
	
	2
	Chính tả(Trang)
	Ôn TV(M Trang)
	Mỹ thuật(Hiền)
	Anh(Yến)3a1
	

	
	
	3
	TNXH (Hiền)
	Ôn TV(M Trang)
	Thủ công(Hiền)
	Êđê(Lâm)
	

	
	
	4
	   TĐTV(Trang)
	Êđê(Lâm)
	TNXH(Hiền)
	Êđê(Lâm)
	

	Lớp 3a2

	Chiều 
	1
	Mỹ thuật(Hiền)L3A2
	TĐTV(Phượng)
	LTVC(Phượng)
	Êđê(Lâm)
	

	
	
	2
	Thủ công(Hiền)L3A2
	Toán  (Phượng)
	NGLL-TLHĐ(Phượng)
	Êđê(Lâm)
	

	
	
	3
	Nhạc( Trang)
	Chính tả (Phượng)
	GDTC(Phượng)
	Ôn toán(M Trang)
	

	
	
	4
	TNXH (Hiền)
	    TNXH (Hiền)
	Ôn TV (M Trang)
	Ôn TV(M Trang)
	

	Lớp 4
	Chiều 
	1
	Êđê(Lâm)L4
	  Lịch sử (Y Lâm)
	Êđê(Lâm)L4
	Ôn TV (M Trang)
	

	
	
	2
	Êđê(Lâm)L4
	Địa lý (Y Lâm)
	Êđê(Lâm)L4
	TĐTV (Long)
	

	
	
	3
	 Anh (Yến)(Lớp4)
	Khoa học(Lâm L4)
	 Anh (Yến)(Lớp4)
	Chính tả (Long)
	

	
	
	4
	Anh(Yến)(Lớp 4)
	    Nhạc (Trang)
	Anh(Yến)(Lớp 4)
	GDTC(Hữu)L4
	  

	Lớp 5
	Chiều 
	1
	 Anh (Yến)(lớp5)
	Nhạc (Trang)L5
	 Anh (Yến)(lớp5)
	LTVC L5 (Là)
	

	
	
	2
	Anh (Yêns)(Lớp 5)
	NGLL-TLHĐ(Á Hương
	Anh (Yến)(Lớp 5)
	TLV L5(Là)
	

	
	
	3
	Êđê(Lâm)L5
	Đạo đức (Trang)
	Êđê(Lâm)L5
	Mỹ thuật(Hiền)L5
	

	
	
	4
	Êđê(Lâm)L5
	Ôn TV (M Trang)
	Êđê(Lâm)L5
	Kỹ thuật(Hiền)L5
	


                                                                                                                                 Đạt Hiếu, ngày  15/2/2021
                                                                                                P.HIỆU TRƯỞNG



                       THỜI KHÓA BIỂU KHỐI BUỔI SÁNG NĂM HỌC 2020- 2021 (Tuần 22)
	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	LỚP 1A1
(Hương)
	Sáng
	1
	Chào cờ(HĐTN)
	Ôn toán  (M Trang)
	Toán
	TV
	TV

	
	
	2
	TV
	Ôn toán (M Trang)
	Em nói TV
	TV
	TV

	
	
	3
	TV
	TV
	TV
	TNXH(Hiền)
	Toán 

	
	
	4
	Toán
	            TV
	TV
	Em nói TV
	SHL,VHGT

	LỚP 2A
(Lan)
	Sáng
	1
	Chào cờ
	GDTC
	Đạo đức(Trang)
	GDTC
	TLV

	
	
	2
	Tập đọc
	Toán
	    Nhạc (Trang)
	Chính tả
	Toán 

	
	
	3
	Tập đọc
	Kể chuyện
	          Toán
	Toán
	NGLL

	
	
	4
	Toán 
	Chính tả
	Tập đọc
	LTVC
	SHL,VHGT

	Lớp 3a1
Thùy Trang
	Sáng
	1
	Chào cờ
	      Chính tả
	      Toán 
	Toán 
	 Toán 

	
	
	2
	Toán
	Toán 
	Tập đọc
	LTVC
	TLV

	
	
	3
	Tập đọc
	GDTC
	Anh (Yến)
	Đạo đức
	GDTC

	
	
	4
	Kể chuyện
	Êđê(Lâm)
	Anh (Yến)
	Tập viết
	SHL,VHGT

	Lớp3a2
 phượng
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Êđê(Lâm)
	  Anh (Yến)
	GDTC
	          Toán

	
	
	2
	Toán
	Êđê(Lâm)
	Anh(Yến)
	Toán
	Chính tả

	
	
	3
	Tập đọc
	Anh (Yến)
	Toán 
	Đạo đức
	TLV

	
	
	4
	Kể chuyện
	Anh (Yến)
	Tập đọc
	Tập viết
	VHGT,SHL

	LỚP 4A
(Long)
	Sáng
	1
	Chào cờ
	GDTC (Hữu)
	Tập đọc   
	Mỹ thuật(Hiền)L4
	TLV

	
	
	2
	Tập đọc
	        Toán
	NGLL
	Kỹ thuật(Hiền)L4
	Kể chuyện

	
	
	3
	  Đạo đức
	    Khoa học (Lâm)
	Toán 
	           Toán 
	Toán

	
	
	4
	Toán 
	        LTVC
	TLV
	           LTVC 
	SHL,VHGT

	LỚP 5A
(Cô Là)
	Sáng  
	1
	Chào cờ
	Tập đọc
	GDTC (Hữu)
	         Chính tả
	Toán

	
	
	2
	GDTC(Hữu)
	Toán
	LTVC
	Toán
	Khoa học

	
	
	3
	Toán
	 Lịch sử (M Trang)
	Toán
	           TĐTV 
	TLV

	
	
	4
	Tập đọc
	Địa lý (M Trang)
	Kể chuyện
	Khoa học
	SHL,VHGT


                                                                                                                                
                                                                                                                                                                       Đạt Hiếu, ngày  15/2/2021
                                                                                                P.HIỆU TRƯỞNG


                                                                                              Nguyễn Văn Hữu




